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TÓM TẮT
Aglaia là chi lớn nhất của họ Xoan (Meliaceae) với khoảng 120 loài, phân bố chủ yếu ở các vùng
nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ở Việt Nam, chi này có khoảng 30 loài. Nhiều loài được sử dụng trong
y học dân gian để chữa bệnh. Các nhóm hợp chất chính trong chi này là rocaglamide, bisamide,
lignan, triterpenoid và steroid. Nhiều hợp chất thể hiện hoạt tính sinh học đa dạng. Nghiên cứu
này báo cáo kết quả phân lập bốn hợp chất từ cây ngâu (Aglaia odorata) và ngâu Biên Hòa (Aglaia
hoaensis). Quá trình ly trích được thực hiện bằng cách sử dụng bộ chiết Soxhlet với dung môi hữu
cơ, sau đó cô quay thu hồi dung môi để điều chế cao thô. Quá trình phân lập chất được thực hiện
bằng sắc ký cột trên silica gel và sắc ký lọc gel trên Sephadex LH-20. Cấu trúc hóa học được xác
định dựa vào phổ 1D NMR (1H, 13C NMR, DEPT), 2D NMR (HSQC, HMBC, COSY, NOESY), IR, HRESIMS
và kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo. Hai triterpenoid là aglaiadoratol và 3 -friedelinol đã được
phân lập từ toàn thân cây ngâu. Hai hợp chất khác là lignan (+)-syringaresinol và một dẫn xuất
của acid béo là acid threo-9,10-O-isopropylidene-13-hydroxy-(11E)-octadecenoic đã được tìm thấy
trong vỏ cây ngâu Biên Hòa. Trong bốn hợp chất phân lập được, aglaiadoratol là một hợp chất
mới lần đầu tiên được tìm thấy trên thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên lignan (+)-syringaresinol
và acid threo-9,10-O-isopropylidene-13-hydroxy-(11E)-octadecenoic được báo cáo hiện diện trong
cây ngâu Biên Hòa.
Từ khoá: Ngâu (Aglaia odorata), ngâu Biên Hòa (Aglaia hoaensis), phân lập, xác định cấu trúc,
triterpenoid, lignan, chất dẫn xuất của acid béo

GIỚI THIỆU
Aglaia là chi lớn nhất của họ Xoan (Meliaceae) với
khoảng 120 loài, phân bố chủ yếu ở các vùng nhiệt
đới và cận nhiệt đới như Nam Á, Trung Quốc, Đông
Nam Á và Tây Thái Bình Dương1,2. Ở Việt Nam, chi
Aglaia có khoảng 30 loài, mọc rải rác ở miền trung và
miền nam, nhất là ở khu vực Lâm Đồng, Đồng Nai,
Châu Đốc, Phú Quốc3. Một số loài được sử dụng
trong y học dân gian để chữa bệnh. Vỏ trái ngâu dịu
(A. edulis) dùng trị tiêu chảy. Cây ngâuA. duperreana
có lá dùng trị ghẻ ngứa, hột chữa suyễn, lá và hoa trị
vàng da, sốt. Lá cây ngâu mũm (A. spectapilis) dùng
đắp chỗ sưng4,5. Các nhóm hợp chất chính trong chi
này là rocaglamide6, bisamide, lignan7, triterpenoid
và steroid8. Nhiều hợp chất thể hiện hoạt tính sinh
học đa dạng như diệt côn trùng, gây độc tế bào ung
thư, kháng nấm, kháng viêm, kháng oxy hóa, kháng
sốt rét9.
Cây ngâu có tên khoa học là Aglaia odorata Lour., tên
gọi khác là ngâu Tàu (Cinnamon de Chine), thuộc loại
tiểu mộc, gỗ vàng vàng, hoa nhiều, nhỏ, màu vàng,
thơm. Hoa được sử dụng để ướp hương cho trà hay

quần áo. Trong y học dân gian, loài này được dùng
trị ho, bầm dập, ung thư bạch huyết4. Các nghiên
cứu trước đây về thành phần hóa học cho thấy loài
cây này sinh tổng hợp nên rocaglamide10, alkaloid11,
coumarin12, terpenoid13 và steroid11. Cây ngâu Biên
Hòa có tên khoa học là Aglaia hoaensis Pierre, thuộc
loại đại mộc; hoa tròn, nhỏ, dài khoảng 1 mm; trái
tròn, màu nâu đỏ; phân bố chủ yếu ở Biên Hòa, Thủ
Đức và mọc rải rác ởMã Đà - Vĩnh Cửu - Đồng Nai3.
Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài
này chưa được khảo sát.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Đối tượng nghiên cứu

Toàn thân cây ngâu (Aglaia odorata Lour.) được thu
hái tại tỉnhBìnhĐịnh và vỏ cây ngâuBiênHòa (Aglaia
hoaensis Pierre) được thu hái tại Khu Bảo tồn Thiên
nhiên và Văn hóa ĐồngNai, tỉnh ĐồngNai. Tên khoa
học của hai loài cây này được TS. Đặng Văn Sơn, Viện
Sinh học Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh định
danh.

Trích dẫn bài báo này: Hào L C, Thy N N D, Ly N T T, Thu N T L, Thái B Q, Phương T T, Hoa N D L. Thành
phần hóa học của cây ngâu (Aglaia odorata) và ngâu Biên Hòa (Aglaia hoaensis). Sci. Tech. Dev. J. -
Nat. Sci.; 5(3):1245-1255.
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Hóa chất và thiết bị
Độ quay cực đo bằng triền quang kế A. Krüss Op-
tronic. Phổ IR đo trên quang phổ kế hồng ngoại
Nicolet 760 FTIR. Khối phổ phân giải cao ion hóa
bằng kỹ thuật phun điện (HRESIMS) ghi trên máy
Bruker micrOTOF-QII (80 eV). Phổ NMR đo bằng
máy Bruker Avance III 500 [500 MHz (1H) và 125
MHz (13C)] hay Bruker Biospin Avance Neo 400 [400
MHz (1H) và 100MHz (13C)] với CDCl3 là dungmôi.
Độ dịch chuyển hóa học được hiệu chỉnh dựa trên
dung môi sử dụng14.
Sắc ký cột (SKC) được thực hiện trên silica gel 60 (40-
63 µm, Merck). Sắc ký (SK) lọc gel được thực hiện
trên Sephadex LH-20 (GE Healthcare) với hệ dung
môi giải ly CHCl3-MeOH 1:1. Sắc ký lớp mỏng được
thực hiện trên bản silica gel (250 µm, Merck). Các
cấu tử trên bản mỏng được phát hiện bằng đèn tử
ngoại, cho vào bình đựng iod hay phun xịt với dung
dịch vanilin-H2SO4 trong EtOH rồi nung nóng bản ở
khoảng 120 ◦C trong 3-5 phút.

Ly trích và phân lập
Toàn thân cây ngâu được phơi khô, xay nhỏ rồi trích
kiệt (12 kg) với MeOH bằng bộ chiết Soxhlet. Cô
quay thu hồi dung môi thu được cao MeOH (110
g). SKC cao này trên silica gel (hexane-EtOAc 0-
100%) thu được 9 phân đoạn (OM1-9). SKC phân
đoạn OM5 (10,1 g) trên silica gel (hexane-EtOAc)
thu được 7 phân đoạn (OM5.1-7). Tinh chế phân
đoạn OM5.2 (3,0 g) bằng SKC trên silica gel (hexane-
EtOAc rồi hexane-CHCl3) và SK lọc gel trên Sephadex
LH-20 (CHCl3-MeOH 50%) thu được aglaiadoratol
(1; 3,5 mg). SKC phân đoạn OM2 (4,2 g) trên silica
gel (hexane-EtOAc) thu được 8 phân đoạn (OM2.1-
8). SKC phân đoạn OM2.1.3 (2,4 g) trên silica
gel (EtOAc-hexane rồi hexane-CHCl3) thu được 3 -
friedelinol (2; 5,4 mg).
Vỏ cây ngâu Biên Hòa được phơi khô, xay nhỏ rồi
trích kiệt (8,5 kg) bằng bộ chiết Soxhlet với hexane
rồi EtOAc. Cô quay thu hồi dung môi thu được cao
hexane và cao EtOAc. SKC cao hexane (44,0 g) trên
silica gel (hexane-EtOAc 0-100%) thu được 7 phân
đoạn (HH1-7). SKC phân đoạn HH5 (3,2 g) trên
silica gel (hexane-EtOAc, hexane-acetone rồi CHCl3-
MeOH) thu được (+)-syringaresinol (3; 8,0 mg). SKC
cao EtOAc (122 g) trên silica gel (hexane-EtOAc 0-
100%) thu được 14 phân đoạn (HE1-14). SKC phân
đoạn HE7 (2,2 g) trên silica gel (hexane-EtOAc rồi
CHCl3-EtOAc), sau đó tinh chế bằng SK lọc gel
trên Sephadex LH-20 (CHCl3-MeOH 50%) thu được
acid threo-9,10-O-isopropylidene-13-hydroxy-(11E)-
octadecenoic (4 3,5 mg).

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Từ toàn thân cây ngâu, hai hợp chất 1 và 2 đã được
phân lập. Từ vỏ cây ngâu Biên Hòa, hai hợp chất khác
là 3 và 4 cũng đã được tìm thấy (Hình 1).
Hợp chất 1: chất rắn vô định hình màu trắng, điểm
nóng chảy 90-91 ◦C, ); [α]25

D -218,2 (c 3 mg/ 1 mL
MeOH). Phổ IR cho các mũi hấp thu đặc trưng ứng
với dao động ở 3340 (O−H), 1717 (C=O), 1251, 1028
cm−1 (C–O). Khối phổ phân giải cao HRESIMS cho
mũi ion [M-H2O+Na]+ ở m/z 625,4089 ứng với
công thức phân tử C36H60O8 (giá trị tính toán cho
C36H58O7Na là 625,4075). Vậy hợp chất có độ bất
bão hòa bằng 7. Phổ 1H NMR (Bảng 1) cho các tín
hiệu cộng hưởng ứng với một proton olefin [δ H 5,20
(1H, m, H-15)], một proton acetal [δ H 4,89 (1H, d,
J = 2,9 Hz, H-21)], bốn nhóm oxymethine [δ H 5,17
(1H, t, J = 2,5 Hz, H-7); 4,00 (1H, ddd, J = 10,2; 8,1;
5,0 Hz, H-23); 3,62 (1H, d, J = 8,0 Hz, H-24); 3,42 (t,
J = 2,8 Hz, H-3), một nhómmethoxy [δ H 3,41 (3H, s,
21-OCH3)], một nhóm acetoxy [δ H 1,95 (3H, s, H3-
35)], chín nhóm methyl gắn vào carbon bậc bốn [δ H

1,46 (3H, s, H3-33); 1,37 (3H, s, H3-32); 1,29 (3H, s,
H3-27); 1,16 (3H, s, H3-26); 1,09 (3H, s, H3-30); 1,05
(3H, s, H3-18); 0,91 (3H, s, H3-19); 0,85 (3H, s, H3-
28) và 0,83 (3H, s, H3-29)] và nhiều tín hiệu trong
vùng từ trường cao.
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Hình 1: Cấu trúc hóa học của 1-5
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Bảng 1: Số liệu phổ 1H và 13C NMR của 1 và 2 trong CDCl3 (J tính bằng Hz)

Vị trí Chất 1 [500 MHz (1H) và 125 MHz (13C)] Chất 2 [400 MHz (1H) và 100
MHz (13C)]

δH (ppm) Tương quan HMBC δC (ppm) δH (ppm) δC (ppm)
1 1,39 m

1,50 m
C-3, C-5, C-10
C-9

32,8 1,45 m 15,9

2 1,59 m
1,99 m

C-1
C-1

25,3 1,54 m
1,90 m

36,2

3 3,42 t (2,8) C-1, C-5, C-31 76,2 3,74 br s 72,9
4 37,1 1,26 m 49,3
5 1,83 m C-10, C-19, C-28 42,1 38,0
6 1,65 m

1,75 m
C-5
C-5

23,4 1,01 m
1,74 br d (12,8)

41,9

7 5,17 t (2,5) C-8, C-30, C-34 75,7 1,39 m
1,42 m

17,7

8 42,5 1,28 m 53,4
9 2,06 m C-8, C-10, C-11, C-

18, C-30
43,3 37,3

10 37,7 0,93 m 61,5
11 1,57 m

1,75 m
C-10, C-12
C-12

16,6 1,54 m 35,5

12 1,47 m C-13 33,9 1,32 m
1,34 m

30,8

13 47,1 38,5
14 160,5 39,8
15 5,20 m C-13, C-16, C-17 117,9 1,28 m

1,54 m
32,5

16 1,96 m
2,07 m

C-13, C-14, C-15, C-
17, C-20
C-17

35,0 1,26 m 35,7

17 1,66 m C-12, C-13, C-18, C-
21

57,8 30,2

18 1,05 s C-12, C-13, C-14, C-
17

19,8 1,58 m 43,0

19 0,91 s C-1, C-5, C-9, C-10 15,5 1,21 m
1,38 m

35,3

20 2,37 m C-17, C-21 47,2 28,3
21 4,89 d (2,9) C-20, C-22, C-23, C-

36
108,9 1,28 m

1,48 m
33,0

22 1,27 m
1,97 m

C-20, C-21, C-23
C-17

33,8 1,48 m
0,93 m

39,4

23 4,00 ddd
(10,2; 8,1; 5,0)

C-24 75,8 1,00 s 11,8

24 3,62 d (8,0) C-23, C-25, C-26, C-
27

86,0 0,95 s 16,6

25 79,7 0,87 s 18,4
26 1,16 C-24, C-25, C-27 23,7 0,97 s 20,3
27 1,29 C-24, C-25, C-26 27,3 1,01 s 18,8
28 0,85 s C-3, C-4, C-5, C-29 28,1 1,18 s 32,2
29 0,83 C-3, C-4, C-5, C-28 22,1 0,95 35,2
30 1,09 C-7, C-8, C-14 27,6 1,00 s 31,9

Continued on next page
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Table 1 continued
31 107,8
32 1,37 s C-31, C-33 27,2
33 1,46 s C-31, C-32 28,7
34 170,6
35 1,95 s C-34 21,5
21-OCH3 3,41 s C-21 55,7
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Phổ 13C NMR (Bảng 1) kết hợp với phổ HSQC cho
các tín hiệu cộng hưởng ứng với 36 carbon gồm 10
nhóm CH, 7 nhóm CH2, 11 nhóm CH3, 2 carbon sp2

hoàn toàn thế và 6 carbon bậc bốn. Phân tích chi tiết
cho thấy 36 carbon này gồm một nhóm acetoxy [δC

170,6 (s, C-34) và 21,5 (q, C-35)], hai carbon olefin
của một nối đôi C=C tam hoán [δC 160,5 (s, C-14)
và 117,9 (d, C-15)], một nhóm acetal [δC 108,9 (d,
C-21)], bốn nhóm oxymethine [δC 86,0 (d, C-24);
76,2 (d, C-3); 75,8 (d, C-23) và 75,7 (d, C-7)], một
nhóm acetonide [δC 107,8 (s, C-31); 28,7 (q, C-33) và
27,2 (q, C-32)], một carbon bậc bốnmang oxygen [δC

79,7 (s, C-25)], một nhóm methoxy [δC 55,7 (q, 21-
OCH3)], 7 nhóm methyl [δC 28,1 (q, C-28); 27,6 (q,
C-30); 27,3 (q, C-27); 23,7 (q, C-26); 22,1 (q, C-29);
19,8 (q, C-18) và 15,5 (q, C-19)], 7 nhóm methylene
[δC 35,0 (t, C-16); 33,9 (t, C-12); 33,8 (t, C-22); 32,8
(t, C-1); 25,3 (t, C-2); 23,4 (t, C-6) và 16,6 (t, C-11)], 4
nhómmethine [δC 57,8 (d, C-17); 47,2 (d, C-20); 43,3
(d, C-9); 42,1 (d, C-5)] và bốn carbon bậc bốn [δC

47,1 (s, C-13); 42,5 (s, C-8); 37,7 (s, C-10); 37,1 (s, C-
4)]. Các số liệu phổ trên có nhiều điểm tương đồng
với phổ của agladoral A (5) (Hình 1), là một triter-
penoid khung apotirucalane mang một vòng tetrahy-
drofuran tại C-17, đã được Liu và cộng sự cô lập vào
năm 2012 từ cây ngâu (A. odorata)15. Điểm khác
biệt chủ yếu là trong phổ 1D NMR của hợp chất 1
có sự xuất hiện các tín hiệu cộng hưởng ứng với một
nhóm methoxy [δ H 3,41 (s, 21-OCH3); δC 55,7 (q,
21-OCH3)] vàmột nhómacetonide thay vì nhómace-
toxy [δ H 1,46 (s, H3-33) và 1,37 (s, H3-32); δC 107,8
(s, C-31), 28,7 (q, C-33) và 27,2 (q, C-32)].
Trong phổ HMBC, hai proton của nhóm methyl bậc
ba ở δ H 0,85 (H3-28) và 0,83 (H3-29) tương quan
với nhau [δC 28,1 (C-28) và 22,1 (C-29)], cùng tương
quan với một carbon bậc bốn (δC 37,1; C-4), một
nhóm oxymethine (δC 76,2; C-3) và một carbon bậc
ba (δC 42,1; C-5). Trong khi đó, hai nhóm methyl
bậc ba ở δ H 1,46 (H3-33) và 1,37 (H3-32) cho tương
quan với nhau [δC 28,7 (C-33) và 27,2 (C-32)] và cùng
tương quan với carbon hemicetal (δC 107,8) mà pro-
tonH-3 cũng cho tương quan với carbon này. Điều đó
chứng tỏ carbon hemicetal là C-31 mang một nhóm
OH và gắn với C-3 thông qua một nguyên tử oxy-
gen. Proton của nhóm methoxy ở δ H 3,41 cho tương
quan với C-21 (δC 108,9), do đóC-21mang nhóm thế
OCH3 này. Vậy hợp chất này có cấu trúc 1. Các tương
quan HMBC khác (Hình 2 và Bảng 1) và tương quan
COSY (Hình 3) phù hợp với cấu trúc này.
Hóa học lập thể của hợp chất này được xác nhận bằng
phổ NOESY. Tương quan NOE (Hình 4) giữa H3-19
↔H-3 và H3-30, H-3↔H3-29 và H3-30↔H-7 cho
thấy các proton và nhóm methyl này nằm cùng phía

Hình 2: Tương quan HMBC chính trong 1

Hình 3: Tương quan COSY trong 1

(β ). Không thấy tương quan NOE giữa H3-18↔H3-
30 nhưng quan sát được tương quan giữaH3-18↔H-
20, chứng tỏ nhómmethyl tại C-18 và dây nhánh gắn
vào C-17 nằm cùng phía (α). Các tương quan NOE
trên phù hợp với hóa học lập thể của khung apotiru-
calan. Trong vòng tetrahydrofuran, tương quan NOE
giữa H-21↔ H-20, H-20↔ Ha-22 (δ H 1,97) và Ha-
22 ↔ H-23 cho thấy các proton này nằm cùng phía.
Đây là một hợp chất mới chưa được tìm thấy trên thế
giới và được đặt tên là aglaiadoratol (1).
Hợp chất 2: tinh thể màu trắng, không hấp thu tia
UV. Phổ 1H NMR (Bảng 1) cho các tín hiệu cộng
hưởng ứng với proton của một alcol bậc hai [δ H 3,74
(1H, br s, H-3)], 8 nhómmethyl bậc ba [δ H 1,18 (3H,
s, H3-28); 1,01 (3H, s, H3-27); 1,00 (6H, s, H3-30 và
H3-23); 0,95 (6H, s, H3-29 và H3-24); 0,97 (3H, s,
H3-26) và 0,87 (3H, s, H3-25)] và nhiều tín hiệu cộng
hưởng trong vùng từ trường cao (δ H 0,93-1,90). Phổ
13C NMR (Bảng 1) kết hợp với phổ DEPT 135 cho
các tín hiệu cộng hưởng ứng với 30 carbon gồm một
nhóm oxymethine [δC 72,9 (d, C-3)], bốn nhómme-
thine [δC 61,5 (d, C-10); 53,4 (d, C-8); 49,3 (d, C-4)
và 43,0 (d, C-18)], tám nhóm methyl [δC 35,2 (q, C-
29); 32,2 (q, C-28); 31,9 (q, C-30); 20,3 (q, C-26); 18,8
(q, C-27); 18,4 (q, C-25); 16,6 (q, C-24) và 11,8 (q, C-
23)], 11 nhómmethylene ở vùng trường cao (δC 15,9-
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Hình 4: Tương quan NOE trong 1

39,4) và sáu carbon bậc bốn [δC 39,8 (s, C-14); 38,5
(s, C-13); 38,0 (s, C-5); 37,3 (s, C-9); 30,2 (s, C-17) và
28,3 (s, C-20)]. Từ các số liệu phổ cho thấy hợp chất
này có công thức phân tử C30H52O với độ bất bão
hòa là 5. Đây là một triterpenoid có năm vòng. So
sánh các số liệu phổ với tài liệu tham khảo16 cho thấy
hợp chất này là 3a- hoặc 3β -friedelanol, thường gọi
là 3a- hoặc 3β -friedelinol, đã được phân lập từ loài
Maytenus truncate thuộc họ Dây gối (Celastraceae).
Trong phổ 1HNMR, H-3 (δ H 3,74) hiện diện ở dạng
mũi đơn rộng (br s) chứng tỏ proton này nằm ở vị trí
xích đạo (a), do đó nhóm OH nằm ở vị trí trục (β )
(Hình 5). Nếu nằm ở vị trí trục (β , δ H ~3,4), proton
H-3 sẽ có dạng mũi dt (J = 10; 4 Hz)16. Vậy hợp chất
này là 3β -friedelinol (2), cũng được tìm thấy khá phổ
biến trong thực vật.
Hợp chất 3: tinh thể màu trắng, [α]25

D +48.0 (c 5
mg/mLMeOH), C22H26O8 (m/z 441,1536 [M+Na]+,
trị số tính toán cho C22H26O8Na là 441,1520) với độ
bất bão hòa là 10. Phổ 1H và 13C NMR (Bảng 2)
cho các tín hiệu cộng hưởng đặc trưng của một dẫn
xuất lignan đối xứng bao gồm hai đơn vị 6C-3C và
mang bốn nhóm methoxy. Hai đơn vị 6C là hai vòng
benzene mang bốn proton [δ H 6,58 (4H, s, H-2’, H-6’,
H-2” và H-6”); δC 102,9 (d´4, C-2’, C-6’, C-2” và C-
6”)] và 8 carbonmang nhóm thế trong đó có 6 carbon
mang oxygen [δC 147,3 (s´4, C-3’, C-5’, C-3” và C-5”);
134,5 (s´2, C-4’ và C-4”)]. Hai đơn vị 3C tạo thành
hai vòng furan dung hợp gồm hai nhóm oxymethy-
lene [δ H 4,28 (2H, dd, J = 9,2; 6,8 Hz, Hb-4 và Hb-
8); 3,91 (2H, m, Ha-4 và Ha-8); δC 72,0 (t´2, C-4
và C-8)], hai nhóm oxymethine [δ H 4,73 (2H, d, J =
4,7 Hz, H-2 và H-6); δC 86,2 (d´2, C-2 và C-6)], hai

nhóm methine [δ H 3,09 (2H, m, H-1 và H-5)]; δC

54,5 (d´2, C-1 và C-5)]. Ngoài ra, còn có bốn nhóm
methoxy gắn vào hai vòng benzene [δ H 3,90 (12H,
s, 3’-OCH3, 5’-OCH3, 3”-OCH3, 5”-OCH3), δC 56,6
(q´4, 3’-OCH3, 5’-OCH3, 3”-OCH3, 5”-OCH3)]. Từ
các số liệu phổ trên và so sánh với tài liệu thamkhảo17

cho thấy hợp chất này là (+)-syringaresinol (3), đã
được tìm thấy trong loài cây Magnolia thailandica
thuộc họ Ngọc lan (Magnoliaceae).
Hợp chất 4: dầu không màu, [α]25

D +54,8 (c 3,3
mg/mLMeOH), C21H38O5 (m/z 393,2605 [M+Na]+,
trị số tính toán cho C21H38O5Na là 393,2611) với độ
bất bão hòa là 3. Phổ 1Hvà 13CNMR(Bảng 2) kết hợp
với phổDEPT cho các tín hiệu cộng hưởng ứng với 21
carbon trong đó có 5 nhómmethine, 11 nhómmethy-
lene và 3 nhóm methyl. Các tín hiệu cộng hưởng cho
thấy hợp chất có một carbon carbonyl của acid car-
boxylic [δC 178,3 (s, C-1)], hai carbon olefin ghép cặp
trans [δ H 5,83 (1H, ddd, J = 15,5; 6,1 và 0,6 Hz, H-
12); 5,65 (1H, ddd, J = 15,5; 7,6 và 1,2 Hz, H-11); δC

138,1 (d, C-12) và 127,6 (d, C-11)], một carbon bậc
bốn mang hai nguyên tử oxygen [δC 108,7 (s, C-19)],
ba nhóm oxymethine [δ H 4,15 (1H, dd, J = 11,7 và 6,1
Hz, H-13); 4,00 (1H, t, J = 7,9 Hz, H-10); 3,67 (1H, m,
H-9); δC 82,0 (d, C-10); 81,0 (d, C-9) và 72,1 (d, C-
13)], một nhóm methyl gắn vào carbon bậc hai [δ H

0,89 (3H, t, J = 7,0 Hz, H3-18); δC 14,2 (q, C-18)], hai
nhóm methyl gắn vào carbon bậc bốn [δ H 1,42 (3H,
s, H3-21) và 1,41 (3H, s, H3-20); δC 27,4 (q, C-20) và
27,1 (q, C-21)] và 11 nhómmethylene trong đó cómột
nhóm gắn với carbon carbonyl [δ H 2,34 (2H, t, J = 7,4
Hz, H2-2); δC 33,9 (t, C-2)]. Từ các số liệu phổ trên
và so sánh với tài liệu tham khảo18 cho thấy hợp chấy
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Bảng 2: Số liệu phổ 1H (500MHz) và 13C (125MHz) NMR của 3 và 4 trong CDCl3 (J tính bằng Hz)

Chất 3 Chất 4

Vị trí δH δC Vị trí δH δC Vị trí δH δC

1 3,09 m 54,5 1′ 132,3 1 178,3

2 4,73 d
(4,7)

86,2 2′ 6,58 s 102,9 2 2,34 t
(7,4)

33,9

3 3′ 147,3 3 1,62 m 24,7

4 3,91 m
4,28 dd
(9,2; 6,8)

72,0 4′ 134,5 4 1,35 ma 28.9b

5 3,09 m 54,5 5′ 147,3 5 1,32 ma 29,1b

6 4,73 d
(4,7)

86,2 6′ 6,58 s 102,9 6 1,31 ma 29,2b

7 1′ ′ 132,3 7 1,48 m 25,9

8 3,91 m
4,28 dd
(9,2; 6,8)

72,0 2′ ′ 6,58 s 102,9 8 1,30 ma 32,0

3′ ′ 147,3 9 3,67 m 81,0

4′ ′ 134,5 10 4,00 t
(7,9)

82,0

5′ ′ 147,3 11 5,65 ddd
(15,5; 7,6;
1,2)

127,6

6′ ′ 6,58 s 102,9 12 5,83 ddd
(15,5; 6,1;
0,6)

138,1

3’-OCH3 3,90 s 56,6 13 4,15 dd
(11,7;
6,1)

72,1

4’-OH 5,50 s 14 1,52 m 37,2

5’-OCH3 3,90 s 56,6 15 1,32 ma 25,2

3”-OCH3 3,90 s 56,6 16 1,52 m 32,1

4’-OH 5,50 s 17 1,28 ma 22,7

5”-OCH3 3,90 s 56,6 18 0,89 t
(7,0)

14,2

19 108,7

20 1,42 sc 27,1d

21 1,41 sc 27,4d

a,b,c,d : Các trị số có cùng ký hiệu có thể hoán đổi lẫn nhau.
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Hình 5: Hóa học lập thể trong vòng A và B của 2

này là acid threo-9,10-O-isopropylidene-13-hydroxy-
(11E)-octadecenoic (4), đã được tìm thấy trong rễ cây
Cudrania tricuspidata thuộc họ Dâu tằm (Moraceae).
Hợp chất này được xem như chuyển hóa từ acid ru-
menic, là một đồng phân hình học của acid linoleic
liên hợp18

KẾT LUẬN
Từ toàn thân cây ngâu (Aglaia odorata), hai triter-
penoid là aglaiadoratol (1) và 3β -friedelinol (2) đã
được phân lập. Từ vỏ cây ngâu Biên Hòa (Aglaia
hoaensis), hai hợp chất khác là (+)-syringaresinol
(3) và acid threo-9,10-O-isopropylidene-13-hydroxy-
(11E)-octadecenoic (4) đã được tìm thấy. Cấu trúc
của các hợp chất này được xác định dựa vào phổ
1H, 13C NMR, HSQC, HMBC, COSY, NOESY, IR,
HREISMS và so sánh các số liệu phổ có được với tài
liệu tham khảo. Đây là lần đầu tiên aglaiadoratol (1)
được tìm thấy trên thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên
hợp chất 3 và 4 được tìm thấy trong cây ngâu Biên
Hòa.
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ABSTRACT
Aglaia is the largest genus of the Meliaceae family with about 120 species, which grow mainly in
the tropical and subtropical regions. In Vietnam, the genus contains about 30 species. Many are
used in folk medicine for the treatment of different diseases. Rocaglamides, bisamides, lignans,
triterpenoids and steroids are the main classes of compounds found in the genus. Some of them
exhibit diverse biological activities. This research work reports the isolation of four compounds
from A. odorata and A. hoaensis. Extraction was carried out using Soxhlet extractors with organic
solvents followed by concentration of the solvents to yield crude extracts. Isolation was performed
using column chromatography on silica gel and gel permeation on Sephadex LH-20. Chemical
structures were determined using 1D NMR (1H, 13C NMR, DEPT), 2D NMR (HSQC, HMBC, COSY,
NOESY), IR and HRESIMS spectroscopic methods, and comparison of the spectral data with those
in literature. Two triterpenoids, aglaiadoratol and 3β -friedelinol, were isolated from the whole tree
of A. odorata. Two other compounds, (+)-syringaresinol lignan and threo-9,10-O-isopropylidene-
13-hydroxy-(11E)-octadecenoic acid, a derivative of fatty acid, were obtained from the bark of A.
hoaensis. Among the four isolated compounds, this is the first time that aglaiadoratol has been
reported in the world. In addition, (+)-syringares inol ligan and threo-9,10-O-isopropylidene-13-
hydroxy-(11E)-octadecenoic acid are reported here for the first time in A. hoaensis.
Key words: Aglaia odorata, Aglaia hoaensis, isolation, structure determination, triterpenoids,
lignan, derivative of fatty acid
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